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Papilionanthe  Schlechter 1915 

Trên thế giới có 11 giống, Việt Nam có 3. 

1 Paphilionanthe hookeriana  (Rchb. f.)Schlechter 1915 

Đồng danh:  Vanda hookeri Hort. 1882, Vanda hookeriana Rchb.f 1856. 

 

 
 

 

 

 

 
        
        Ảnh: forum.theorchidsource.com        Ảnh: www.orchidsonline.com.au 

Tên Việt:  Vân lan (PHH), Buớm môi nguyên (TH). 
Mô tả:  Phong lan hay địa lan, thân nhỏ, cao trên 1 m, lá hình ống như chiếc đũa dài 
10-15 cm. Hoa mọc ở gần ngọn từ 3-12 chiếc, to 4-7 cm. Môi hoa có những chấm 
tím, nở 2-3 chiếc một, vào xuân và hạ. Hoa lâu tàn. 
Nơi mọc:  Đà Lạt, Biên Hòa, Đồng Nai. 
 

2 Papilionanthe pedunculata  (Kerr) Garay 1974  

Đồng danh:  Aerides pedunculata Kerr 1935; Vanda masperoae Guillamin. 1951. 

 

 

 

 

 

 

        Ảnh: Bùi Xuân Đáng     Ảnh: Bùi Xuân Đáng 
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Tên Việt:  Long Châu (PHH), Lan bướm Long Châu (TH). 
Mô tả:  Phong lan thân, lá hình ống cao tới 2 th. Chùm hoa dài 50 phân, hoa 7-15 chiếc. 
to  5 phân, nở vào mùa Xuân. 
Nơi mọc:  Tây Nguyên, Lâm Đồng. 

  

3 Papilionantheteres  (Roxb.) Schltr. 1915 

Đồng danh: Papilionanthe teres f. candida 
(Rchb.f.) Christenson 1994; Vanda teres 
(Roxb.) Lindl. 1833; Vanda teres var. 
candida Rchb.f 1875 

Tên Việt: Lan cành giao, Vân lan (PHH), 
Lan bướm hồ điệp (TH). 
Mô tả: Phong lan thân dài trên 1 thước. 
Thân và lá hình ống. Chùm hoa ngắn 20-30 
phân. Hoa 3-6 chiếc, to 7-10 phân, thơm, nở 
vào Xuân-Hạ.  
Nơi mọc:  Thừa Thiên, Lâm Đồng.   
                 Ảnh: Bùi xuân Đáng 


